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1 42K02.2-CLC 161121302206 Nguyễn Anh Dũng 30/01/1997 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 11 STA2002_0512_09h15_11

2 42K03.2-CLC 161121703215 Trần Khánh Linh 21/04/1998 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 04/12/2021 09h15 11 IBS2001_0412_09h15_11

3 42K06.5-CLC 161121006544 Hoàng Thị Hải Yến 16/06/1998 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 04/12/2021 09h15 11 IBS2001_0412_09h15_11

4 42K08.2-CLC 161121608233 Võ Văn Thạch 01/01/1997 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 11 STA2002_0512_09h15_11

5 43K02.5 171121302532 Đặng Xuân Thành 11/06/1999 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 04/12/2021 09h15 11 IBS2001_0412_09h15_11

6 43K07.2 171121407228 Bùi Trần Thái Lâm 12/08/1999 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 11 STA2002_0512_09h15_11

7 43K18.2 171121018238 Nguyễn Thị Tố Trinh 16/06/1999 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 04/12/2021 09h15 11 IBS2001_0412_09h15_11

8 44K06.5 181121006551 Lê Thị Thủy 07/10/2000 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 11 STA2002_0512_09h15_11

9 45K02.2 191121302222 Nguyễn Thị Thanh Ngân 12/12/2001 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 04/12/2021 09h15 11 IBS2001_0412_09h15_11

10 45K02.3 191121302311 Trần Ngọc Hoàng Hiếu 15/11/2000 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 04/12/2021 09h15 11 IBS2001_0412_09h15_11

11 45K02.3 191121302347 Phan Thanh Trung 31/10/2001 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 04/12/2021 09h15 11 IBS2001_0412_09h15_11

12 45K02.5 191121302505 Vũ Thị Mai Anh 16/06/2000 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 04/12/2021 09h15 11 IBS2001_0412_09h15_11

13 45K02.5 191121302540 Nguyễn Văn Sỹ 13/08/2001 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 04/12/2021 09h15 11 IBS2001_0412_09h15_11

14 45K06.1 191121006106 Võ Thị Kim Chi 11/08/2001 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 04/12/2021 09h15 11 IBS2001_0412_09h15_11

15 45K06.4 191121006406 Trương Thị Diểm 20/04/2001 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 04/12/2021 09h15 11 IBS2001_0412_09h15_11

16 45K07.2 191121407209 Nông Thị Thu Hằng 22/11/2001 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 04/12/2021 09h15 11 IBS2001_0412_09h15_11

17 45K07.2 191121407209 Nông Thị Thu Hằng 22/11/2001 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 11 STA2002_0512_09h15_11

18 45K15.2 191122015226 Lê Dung Uyển My 30/05/2001 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 04/12/2021 09h15 11 IBS2001_0412_09h15_11

19 45K17 191121317112 Lê Thị Mỹ Duyên 02/01/2001 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 11 STA2002_0512_09h15_11

20 45K17 191121317178 Siu Mai A Hảo 08/11/2000 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 11 STA2002_0512_09h15_11

21 45K17 191121317129 Võ Xuân Lưu 26/07/2001 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 11 STA2002_0512_09h15_11

22 45K17 191121317141 Võ Thị Thanh Nhân 14/10/2000 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 11 STA2002_0512_09h15_11

23 45K17 191121317158 Nguyễn Thị Hương Thảo 05/05/2001 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 11 STA2002_0512_09h15_11

24 45K17 191121317154 Trần Thị Từ 20/02/2001 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 11 STA2002_0512_09h15_11

25 45K17 191121317153 Đặng Anh Tuấn 25/05/2001 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 11 STA2002_0512_09h15_11

26 45K17 191121317173 Nguyễn Nhật Việt 07/10/2001 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 11 STA2002_0512_09h15_11

27 45K17 191121317175 Nguyễn Thị Tường Vy 06/05/2001 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 12 STA2002_0512_09h15_12

28 45K17 191121317176 Phan Thị Kiều Vỹ 14/04/2001 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 12 STA2002_0512_09h15_12

29 45K23.3 191121723313 Nguyễn Trần Trọng Hòa 30/01/2001 LAW3034 Pháp luật trong du lịch 3 04/12/2021 15h45 07 LAW3034_0412_15h45_07

30 46K04.1 201121104131 Trần Văn Sướng 01/12/2001 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 12 STA2002_0512_09h15_12
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31 46K05 201121505127 Lê Huyền Như 07/08/2002 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 12 STA2002_0512_09h15_12

32 46K06.2 201121006251 Lê Dương Cát Tường 24/01/2002 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 12 STA2002_0512_09h15_12

33 46K06.3 201121006320 Nguyễn Thị Lộc 21/11/2002 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 12 STA2002_0512_09h15_12

34 46K06.5 201121006526 Mai Ánh Ly 04/01/2002 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 12 STA2002_0512_09h15_12

35 46K06.6 201121006632 Lê Thị Quỳnh Như 02/08/2001 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 12 STA2002_0512_09h15_12

36 46K15.1 201122015119 Ngô Quốc Hùng 10/11/2002 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 12 STA2002_0512_09h15_12

37 46K15.3 201122015344 Trần Thị Minh Thư 05/01/2002 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 12 STA2002_0512_09h15_12

38 46K17.1 201121317115 Nguyễn Thị Ngân 24/02/2002 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 12 STA2002_0512_09h15_12

39 46K18.1 201121018119 Phan Đại Nghĩa 25/10/2002 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 12 STA2002_0512_09h15_12

40 46K20.1 201121120126 Nguyễn Thị Mỹ Linh 09/11/2001 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15 12 STA2002_0512_09h15_12
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